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PHỤ LỤC: 
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG VÀ ƯU TIÊN SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng       năm         của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Tên khách hàng
	Công suất sử dụng (kW)
	TBA cấp điện
	Đường dây 
cấp điện

	
	
	Bình 
thường
	Cao điểm
	Thấp điểm
	Công
tơ
	
	

	I
	Thành phố Đồng Hới
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỉnh uỷ Quảng Bình
	100
	80
	60
	3 giá
	TBA Tỉnh Ủy T1 + T2
	477 Đồng Hới

	2
	HĐND tỉnh Quảng Bình
	45
	25
	10
	3 giá
	Trạm Tỉnh Đội
	477 Đồng Hới

	3
	UBND tỉnh Quảng Bình
	50
	50
	20
	3 giá
	TBA UB Tỉnh
	477 Đồng Hới

	4
	Chi cục thủy lợi Quảng Bình
	15
	15
	5
	3 giá
	Trạm Hữu Nghị
	471 Đồng Hới

	5
	BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình
	87
	80
	12
	3 giá
	TBA Bộ CHQS QB (Trần Quang Khải)
	471 Đồng Hới

	6
	Công an  tỉnh Quảng Bình
	150
	100
	55
	3 giá
	TBA Công An tỉnh QB
	478 Đồng Hới

	7
	Công an  tỉnh Quảng Bình (TTCH Cảnh sát)
	600
	500
	100
	3 giá
	TBA CA tỉnh Quảng Bình (cơ sở 2)
	471 Đồng Hới

	8
	BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình
	190
	150
	50
	3 giá
	TBA Bộ đội Biên phòng
	471 Đồng Hới

	9
	Thành uỷ TP Đồng Hới
	170
	120
	20
	3 giá
	TBA Thành ủy Đồng Hới  (T1)
	477 Đồng Hới

	10
	HĐND TP Đồng Hới
	120
	100
	50
	3 giá
	TBA UBND TP Đồng Hới
	477 Đồng Hới

	11
	UBND TP Đồng Hới
	130
	100
	50
	3 giá
	TBA UBND TP Đồng Hới
	477 Đồng Hới

	12
	Công an TP Đồng Hới
	130
	100
	50
	3 giá
	TBA CS làm việc CA TP Đồng Hới
	471 Đồng Hới

	13
	BCH Quân sự TP Đồng Hới
	90
	70
	10
	3 giá
	TBA Ban CHQS TP. Đồng Hới
	477 Đồng Hới

	14
	Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Tỉnh Quảng Bình
	300
	250
	100
	3 giá
	TBA Sở VHTT (T2) +  TBA Sở VHTT (T1)
	477 Đồng Hới

	15
	Đài PT-TH Quảng Bình
	13
	13
	10
	3 giá
	TBA Đài Truyền hình
	477 Đồng Hới

	16
	Đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ
	70
	70
	70
	3 giá
	TBA Phát Sóng Trung 2
	478 Đồng Hới

	17
	Trung tâm hành chính công
	14
	14
	5
	3 giá
	Trạm TTHC Công XT 474 Trạm 110kV-ĐH
	474 Đồng Hới

	18
	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba
	1.000
	600
	200
	3 giá
	TBA Bệnh Viện VN-CB ĐH + TBA Bệnh Viện VNCB (MÁY 2) + TBA Bệnh Viện VNCB (MÁY 3)
	471 Đồng Hới

	19
	Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới
	230
	200
	100
	3 giá
	TBA Bệnh viện đa khoa TP.ĐH
	474 Đồng Hới

	20
	Nhà máy nước Phú Vinh
	280
	250
	200
	3 giá
	TBA Bơm hồ Phú Vinh +  TBA Bơm Phú Vinh 2
	475 Đồng Hới

	21
	Nhà máy nước Bàu Tró
	50
	50
	50
	3 giá
	TBA Nhà Máy Nước Bàu Tró.
	473 Bắc Đồng Hới

	22
	Kho bạc Nhà nước
	100
	80
	50
	3 giá
	TBA Kho Bạc (mới) Nhà nước QB
	477 Đồng Hới

	23
	Cảng Hàng không TP Đồng Hới
	300
	250
	150
	3 giá
	TBA Cảng Hàng Không Đồng Hới-T2 + TBA Cụm Cảng hàng không Miền Bắc-T1
	471 Bắc Đồng Hới

	24
	CNViettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
	150
	100
	50
	3 giá
	TBA Trụ sở Viettel
	471 Đồng Hới

	25
	CNViettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
	25
	25
	25
	3 giá
	TBA Tân Sơn XT476 Trạm 110kV - Đ.Hới
	476 Đồng Hới

	26
	Bơm nông nghiệp
	380
	170
	100
	3 giá
	Nhiều xuất tuyến
	

	27
	Cty CP bia Hà Nội - Quảng Bình
	500
	500
	500
	3 giá
	TBA Bia rươụ 1 + TBA Bia Rượu 2
	471 Bắc Đồng Hới

	28
	KCN Tây Bắc Đồng Hới
	3.000
	500
	1.000
	3 giá
	Nhiều trạm
	474 Bắc Đồng Hới

	29
	KCN Bắc Đồng Hới
	3.000
	1.500
	1.000
	3 giá
	Nhiều trạm
	477 Bắc Đồng Hới

	30
	Cty TNHH Kaolin QB Bohemia
	300
	200
	100
	3 giá
	TBA Kaolin-T1 + TBA Kaolin-T3
	474 Bắc Đồng Hới

	31
	Cty Gốm sứ & XD COSEVCO
	1.200
	800
	600
	3 giá
	TBA Công ty gốm sứ và XD Cosevco (M2) + TBA Công ty gốm sứ và XD Cosevco (M1)
	477 Bắc Đồng Hới

	32
	Nhà máy Tinh bột sắn-FOCOCEV
	1.200
	1.200
	600
	3 giá
	TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T1 + TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T2
	477 Bắc Đồng Hới

	33
	Cụm CN Bắc Lý - Đồng Hới 
	850
	550
	470
	3 giá
	Nhiều trạm
	475 Đồng Hới

	34
	Siêu thị Co.opmart Quảng Bình.
	350
	350
	200
	3 giá
	TBA Siêu Thị Co.opmart (T1) +  Siêu Thị Co.opmart  (T2)
	477 Đồng Hới

	35
	Công ty CP VinCom Retall
	850
	850
	400
	3 giá
	TBA Tập đoàn Vingroup (T1+T2)
	474 Đồng Hới

	36
	Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình
	250
	250
	100
	3 giá
	TBA Phương Đông 2
	474 Đồng Hới

	37
	Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ
	700
	700
	400
	3 giá
	TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T1)+ TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T2)
	473 Bắc Đồng Hới

	38
	Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình
	400
	400
	200
	3 giá
	TBA KS Mường Thanh QB-CNDNTNXD số1 tỉnh Đ.Biên tại QB
	473 Bắc Đồng Hới

	39
	Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort Quảng Bình
	900
	900
	700
	3 giá
	TBA Khu lữ hành - Du lịch Mỹ Cảnh
	478 Đồng Hới

	40
	Khách sạn Biển vàng Quảng Bình
	600
	600
	500
	3 giá
	TBA Cty Vương Thuận
	473 Đồng Hới

	II
	Huyện Lệ Thuỷ
	
	
	
	
	
	

	41
	Huyện uỷ Lệ Thủy
	15
	10
	5
	1 giá
	TBA Kiến Giang 7
	474- Lệ Thủy

	42
	HĐND huyện Lệ Thủy
	15
	10
	5
	1 giá
	TBA Kiến Giang 7
	474- Lệ Thủy

	43
	UBND huyện Lệ Thủy
	20
	15
	5
	1 giá
	TBA Kiến Giang 7
	474- Lệ Thủy

	44
	Ban chỉ huy PCLB huyện Lệ Thủy
	25
	20
	10
	1 giá
	TBA Kiến Giang 7
	474- Lệ Thủy

	45
	Huyện đội Lệ Thủy
	30
	25
	10
	1 giá
	TBA Kiến Giang 1
	474- Lệ Thủy

	46
	Công an huyện Lệ Thủy
	15
	20
	10
	1 giá
	TBA Kiến Giang 7
	474- Lệ Thủy

	47
	Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy
	100
	120
	80
	1 giá
	TBA Bệnh Viện
	474- Lệ Thủy

	48
	Đài truyền thanh huyện Lệ Thủy
	10
	8
	3
	1 giá
	TBA Kiến Giang 2
	474- Lệ Thủy

	49
	Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình
	60
	120
	30
	1 giá
	TBA Nước Sạch Liên Thủy
	474- Lệ Thủy

	50
	Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy
	21
	15
	8
	1 giá
	TBA Kho Bạc
	474- Lệ Thủy

	51
	Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy
	70
	50
	30
	1 giá
	TBA Y tế dự phòng
	474- Lệ Thủy

	52
	Bơm nông nghiệp
	800
	800
	600
	3 giá
	Nhiều TBA
	Nhiều XT

	53
	Tập đoàn dệt may Việt Nam - 
Nhà máy may Lệ Thủy
	450
	450
	300
	3 giá
	TBA Dệt may
	471- Cam Liên

	54
	Khai thác Ti tan Sen Thủy
	2.500
	1.500
	3.500
	3 giá
	Nhiều TBA
	486 Sen Nam - XT 476 Lệ Thủy

	55
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình
	50
	80
	20
	3 giá
	Nhiều TBA
	Nhiều XT

	56
	Công ty thủy sản công nghệ cao Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình
	3.000
	5.000
	2.500
	3 giá
	Các TBA Tôm Thái Lan
	479 Cam Liên

	57
	Khu nghỉ dưỡng sinh thái Osen Bang
	700
	800
	500
	3 giá
	TBA Khu nghỉ dưỡng Bang
	478 - Lệ Thủy

	III
	Huyện Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	

	58
	Huyện ủy Quảng Ninh
	8
	5
	3
	1 giá
	Quảng Ninh 6
	472 Đồng Hới

	59
	HĐND huyện Quảng Ninh
	12
	10
	5
	1 giá
	TBA Quảng Ninh 1
	472 Đồng Hới

	60
	UBND huyện Quảng Ninh
	8
	2
	5
	1 giá
	TBA Quảng Ninh 1
	472 Đồng Hới

	61
	Ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Ninh
	15
	10
	5
	1 giá
	TBA Quảng Ninh 1
	472 Đồng Hới

	62
	Huyện đội Quảng Ninh
	5
	2
	1
	1 giá
	TBA Quảng Ninh 5
	472 Đồng Hới

	63
	Công an huyện Quảng Ninh
	15
	5
	9
	1 giá
	TBA Làng Nghề
	472 Đồng Hới

	64
	Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh
	20
	15
	10
	1 giá
	TBA X200 (Uỷ ban TT Quán Hàu)
	472 Đồng Hới

	65
	Bệnh viện huyện Quảng Ninh
	24
	20
	14
	1 giá
	TBA BV Đa Khoa Quảng Ninh
	481 Tây Bắc Quán Hàu

	66
	Đài truyền thanh huyện Quảng Ninh
	15
	10
	5
	1 giá
	TBA Quảng Ninh 1
	472 Đồng Hới

	67
	Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Ninh
	20
	14
	7
	1 giá
	TBA Kho Bạc
	472 Đồng Hới

	68
	Bơm nông nghiệp
	850
	720
	380
	3 giá
	Nhiều xuất tuyến
	

	69
	Nhà máy X.M khu vực Áng Sơn
	10.000
	5.000
	7.000
	3 giá
	TBA 110kV- Áng Sơn
	Các XT 6kV

	70
	Khu làng nghề Quán Hàu
	1.000
	1.000
	300
	3 giá
	TBA Làng Nghề, TBA Dũng Nguyệt Anh
	472 Đồng Hới

	71
	Công ty CPTV & đầu tư Long Giang Thịnh
	700
	400
	200
	3 giá
	TBA Dong Riềng
	472 Đồng Hới

	72
	Công ty TNHH S&D Quảng Bình
	380
	282
	30
	3 giá
	TBA S&D
	472 Đồng Hới

	73
	Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS
	1.020
	1.020
	940
	3 giá
	Các TBA CLUB HOUSE, B01, B02, A01 FLC, Nhà Câu lạc bộ,  LUX CITY
	475 Tây Bắc Quán Hàu

	IV
	Huyện Bố Trạch
	
	
	
	
	
	

	74
	Huyện Uỷ Bố Trạch
	6
	2
	1
	1 giá
	Tram Huyện Ủy
	479 Bắc Đồng Hới

	75
	HĐND huyện Bố Trạch
	12
	10
	5
	1 giá
	Trạm Công An
	479 Bắc Đồng Hới

	76
	UBND huyện Bố Trạch
	8
	2
	5
	1 giá
	Trạm Công An
	479 Bắc Đồng Hới

	77
	Ban chỉ huy PCLB huyện Bố Trạch
	15
	10
	5
	1 giá
	Trạm Công An
	473 Bố Trạch

	78
	Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình
	25
	24
	7
	1 giá
	TBA cấp điện doanh trại ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch
	473 Bố Trạch

	79
	Công an huyện Bố Trạch
	15
	5
	9
	1 giá
	TBA Bàu Ri
	479 Bắc Đồng Hới

	80
	Đài phát thanh huyện Bố Trạch
	10
	3
	4
	1 giá
	Trạm Tiểu Khu 12
	479 Bắc Đồng Hới

	81
	Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch
	17
	14
	8
	1 giá
	Trạm Bệnh Viện
	473 Bố Trạch

	82
	Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch (Hoàn Lão)
	25
	20
	15
	1 giá
	Trạm Bệnh Viện
	471_Bố Trạch

	83
	Bệnh xá thị trấn NT Việt Trung
	5
	2
	1
	1 giá
	TBA Tiểu Khu 1 (Phú Quý)
	481 Bắc Đồng Hới

	84
	Kho bạc Nhà nước huyện Bố Trạch
	16
	12
	8
	1 giá
	Tram Huyện Ủy
	479 Bắc Đồng Hới

	85
	CN Viettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
	18
	22
	11
	3 giá
	Trạm Tiểu Khu 12
	481_Bố Trạch

	86
	Khu du lịch Phong Nha-Kẽ Bàng
	32
	40
	5
	3 giá
	Tram Khu du lich sinh thai (Kiem Lam)
	481_Bố Trạch

	87
	Khu du lịch Động Thiên Đường
	41
	70
	10
	3 giá
	Tram Dong Thien Duong (320 KVA)
	481_Bố Trạch

	88
	Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch (Sơn Trạch)
	5
	2
	3
	1 giá
	Sở y Tế Quảng Bình
	481_Bố Trạch

	89
	Trạm Rada 56/e290/F375/QCPK-KQ GC268756
	12
	9
	9
	1 giá
	TBA Rada 56/F375/QC QK-KQ
	475 Bắc Đồng Hới

	V
	Huyện Quảng Trạch
	
	
	
	
	
	

	90
	Huyện uỷ Quảng Trạch
	6
	2
	1
	1 giá
	UBND Huyện Quảng Trạch
	478 Ba Đồn

	91
	HĐND huyện Quảng Trạch
	12
	10
	5
	1 giá
	UBND Huyện Quảng Trạch
	478 Ba Đồn

	92
	UBND huyện Quảng Trạch
	8
	2
	5
	1 giá
	UBND Huyện Quảng Trạch
	478 Ba Đồn

	93
	Ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Trạch
	15
	10
	5
	1 giá
	UBND Huyện Quảng Trạch
	478 Ba Đồn

	94
	Huyện đội Quảng Trạch
	4
	1
	1
	1 giá
	Trung tâm huyện 1
	478 Ba Đồn

	95
	Công an huyện Quảng Trạch
	15
	5
	9
	1 giá
	Công An huyện
	478 Ba Đồn

	96
	Đài phát thanh huyện Quảng Trạch
	3
	1
	1
	1 giá
	Trung tâm huyện 2
	478 Ba Đồn

	97
	Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch
	15
	12
	7
	1 giá
	Kho Bạc huyện Quảng Trạch
	478 Ba Đồn

	98
	Bơm nông nghiệp
	740
	680
	240
	3 giá
	Nhiều TBA
	Nhiều xuất tuyến

	99
	Khu Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
	3
	3
	2
	1 giá
	Vũng Chùa
	476 Hòn La

	100
	KCN Hòn La - Quảng Đông
	1.500
	1.200
	900
	3 giá
	Nhiều TBA
	472, 474, 476, 478/Hòn La

	101
	Trung tâm điện lực Quảng Trạch
	800
	450
	280
	3 giá
	Nhiều TBA
	474 Hòn La

	102
	Xi măng Thanh Trường
	1.000
	600
	750
	3 giá
	Xi măng Thanh Trường
	373 Sông Gianh

	103
	Rađa 535
	30
	30
	5
	3 giá
	Rađa 535
	474 Hòn La

	VI
	Thị xã Ba Đồn 
	
	
	
	
	
	

	104
	Thị uỷ Ba Đồn
	6
	2
	1
	1 giá
	Ba Đồn 1
	476 Ba Đồn

	105
	HĐND thị xã Ba Đồn
	12
	10
	5
	1 giá
	Ba Đồn 6
	476 Ba Đồn

	106
	UBND thị xã Ba Đồn
	8
	2
	5
	1 giá
	Ba Đồn 6
	476 Ba Đồn

	107
	Ban chỉ huy PCLB thị xã Ba Đồn
	15
	10
	5
	1 giá
	Ba Đồn 6
	476 Ba Đồn

	108
	Thị đội Ba Đồn
	4
	1
	1
	1 giá
	Chỉ huy Quân sự Thị xã Ba Đồn
	473 Ba Đồn

	109
	Công an thị xã Ba Đồn
	15
	5
	9
	1 giá
	Công An Ba Đồn
	476 Ba Đồn

	110
	Đài phát thanh thị xã Ba Đồn
	3
	1
	1
	1 giá
	Khu phố 2
	476 Ba Đồn

	111
	NM nước Ba Đồn
	10
	7
	5
	3 giá
	Đài nước Ba Đồn
	473 Ba Đồn

	112
	Trạm bơm nước sinh hoạt 1
	7
	5
	3
	3 giá
	Hóc Cây Tre
	473 Ba Đồn

	113
	TBA Cấp nước sạch huyện Quảng Trạch
	8
	7
	4
	1 giá
	Xí Nghiệp nước Ba Đồn
	478 Ba Đồn

	114
	Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình
	400
	300
	100
	1 giá
	Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình 1, Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình 2
	473 Ba Đồn

	115
	Trung tâm Y tế Thị xã Ba Đồn
	10
	4
	2
	1 giá
	Minh Phương
	477 Ba Đồn

	116
	Kho bạc Nhà nước thị xã Ba Đồn
	15
	12
	7
	1 giá
	Kho Bạc Thị xã Ba Đồn
	476 Ba Đồn

	117
	Bơm nông nghiệp
	740
	680
	240
	3 giá
	Nhiều TBA
	Nhiều xuất tuyến

	118
	Ban quản lý dự án ODA - Bơm nước thô
	150
	220
	50
	3 giá
	Xữ lý nước Quảng Sơn
	473 Văn Hoá

	119
	Ban quản lý dự án ODA - Bơm số 1
	300
	500
	100
	3 giá
	Bơm nước thô Quảng Sơn
	473 Văn Hoá

	VII
	Huyện Tuyên Hoá
	
	
	
	
	
	

	120
	Huyện uỷ Tuyên Hóa
	6
	2
	1
	1 giá
	TBA Huyện Ủy
	471-TG Đồng Lê

	121
	HĐND huyện Tuyên Hóa
	10
	5
	2
	1 giá
	TBA Ủy ban
	471-TG Đồng Lê

	122
	UBND huyện Tuyên Hóa
	8
	3
	2
	1 giá
	TBA Ủy ban
	471-TG Đồng Lê

	123
	Ban chỉ huy PCLB huyện Tuyên Hóa
	5
	3
	3
	1 giá
	TBA Ủy ban
	471-TG Đồng Lê

	124
	Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa
	5
	3
	3
	1 giá
	TBA BCH Quân sự Tuyên Hóa
	473- Trạm 110kV Tuyên Hóa

	125
	Công an huyện Tuyên Hóa
	15
	5
	9
	1 giá
	TBA Huyện Ủy
	471-TG Đồng Lê

	126
	Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa
	50
	70
	20
	1 giá
	TBA Bệnh viện
	471-TG Đồng Lê

	127
	Đài TTTH huyện Tuyên Hóa
	3
	1
	1
	1 giá
	TBA Huyện đội
	471-TG Đồng Lê

	128
	Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa
	14
	11
	8
	1 giá
	TBA kho bạc
	471-TG Đồng Lê

	129
	CN Viettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
	3
	3
	2
	1 giá
	TBA Huyện Ủy
	471-TG Đồng Lê

	130
	Bơm nông nghiệp
	250
	200
	180
	3 giá
	Nhiều xuất tuyến
	

	131
	Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh
	20.000
	12.000
	17.000
	3 giá
	TBA 110kV - XM S.Gianh
	Các XT 6kV

	132
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam
	14.000
	8.000
	11.000
	3 giá
	TBA 110kV - XM Văn Hóa
	671 Văn Hóa

	133
	Công ty CP Cấp nước QB - Nhà máy nước Đồng Lào
	220
	120
	250
	3 giá
	TBA NM nước Đồng Lào
	471-TG Đồng Lê

	134
	Trung tâm nước sạch và VSMT Nông thôn Quảng Bình
	200
	130
	180
	3 giá
	TBA Cấp Nước Tiến Hoá
	472 TG Minh Cầm

	135
	Công ty Cổ phần xây dựng và khai thác mỏ Đại Phát
	650
	400
	250
	3 Giá
	TBA Lèn Bảng
	371 Sông Gianh

	136
	Cụm Mỏ đá Lèn Na
	1.062
	1.062
	962
	3 giá
	TBA Lèn Na 2, 3, 4
	475 Văn Hóa

	VIII
	Huyện Minh Hoá
	
	
	
	
	
	

	137
	Huyện uỷ Minh Hóa
	8
	6
	1
	1 giá
	TBA VHTT Minh Hóa
	481 Tuyên Hóa

	138
	HĐND huyện Minh Hóa
	8
	5
	2
	1 giá
	TBA VHTT Minh Hóa
	481 Tuyên Hóa

	139
	UBND huyện Minh Hóa
	8
	3
	2
	1 giá
	TBA VHTT Minh Hóa
	481 Tuyên Hóa

	140
	Ban chỉ huy PCLB huyện Minh Hóa
	5
	3
	2
	1 giá
	TBA VHTT Minh Hóa
	481 Tuyên Hóa

	141
	Huyện đội Minh Hóa
	5
	3
	3
	1 giá
	TBA Huyện đội
	473 Quy Đạt

	142
	Ban CHQS huyện
	20
	8
	6
	1 giá
	TBA Ban CHQS huyện
	371 Tuyên Hóa

	143
	Công an huyện Minh Hóa
	15
	5
	9
	1 giá
	TBA Công an huyện Minh Hóa
	371 Tuyên Hóa

	144
	Đài PTTH huyện Minh Hóa
	3
	1
	1
	1 giá
	TBA Đài truyền hình
	473 Quy Đạt

	145
	Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa
	13
	11
	7
	1 giá
	TBA Kho bạc NN huyện Minh Hóa
	481 Tuyên Hóa

	146
	Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa
	50
	50
	20
	1 giá
	TBA Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa
	473 Quy Đạt

	147
	Trạm nước Minh Hóa
	45
	37
	30
	3 giá
	TBA Nhà máy nước
	473 Quy Đạt

	148
	Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo
	85
	55
	35
	1 giá
	TBA Cửa khẩu Cha Lo
	481 Tuyên Hóa




